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TÓM TẮT 
 

Hàng rào chắn sáng là một yếu tố quan trọng trong kỹ thuật an toàn đường cao 

tốc. Chiều cao và khoảng cách của khối rào chắn sang là thông số quan trọng trong 

thiết kế đường cao tốc kể từ khi nhiều loại xe với độ cao tầm nhìn tài xế khác nhau 

cùng chiều cao ánh sáng đầu xe khác nhau ra đời, chạy với tốc độ rất nhanh trên 

đường cao tốc. Lựa chọn khoảng cách giữa các khối chắn sáng là một vấn đề phức 

tạp. Một mô hình đã được đề xuất để xác định khoảng cách tối ưu các khối chắn 

sáng cho sự liên kết ngang. Khối chắn sáng có thể được đặt vuông góc với đường 

hoặc nghiêng một góc độ nhất định để có được chi phí tối ưu. 

Nó được  tìm thấy rằng khoảng cách là tối ưu khi tổng của góc nghiêng (x) và độ 

cong (θ) là 70º; tức là, x + θ = 70 °. 
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SUMMARY 

 

Light barrier is an important factor in safety highway techniques. Height and 

distance of the barricades to block the important parameters in the design of the 

highway since many vehicles with driver elevation different views of the same 

height different light advent of the car, running with a very high speed on the 

highway. Selecting the distance between the light blockage is a complex issue. A 

model has been proposed to determine the optimal distance opaque blocks for the 

cross-linking. Light blockage can be placed perpendicular or tilted a certain angle to 

get optimum cost. 

It is found that the distance is optimal when the sum of the angle (x) and 

curvature (θ) is 70º  x + θ = 70 °.
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Chương 1 

TỔNG QUAN 

1.1 Tổng quan chung. 

1.1.1. Hệ thống đường cao tốc Việt Nam. 

Theo Báo cáo Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT đường bộ đến năm 2020 

và định hướng đến 2030, hiện trạng GTĐB của Việt Nam được tổng kết như sau: 

TT Loại đường Chiều dài (km) Tỷ lệ (%) 

1 Quốc lộ, cao tốc 18.744 7.26 

2 Đường tỉnh 23.520 9.11 

3 Đường huyện 49.823 19.3 

4 Đường xã 151.187 58.55 

5 Đường đô thị 8.492 3.29 

6 Đường chuyên dùng 6.434 2.49 

Bảng 1. 1 Các loại đường giao thông ở Việt Nam 

Qua thực trạng số liệu trên cho thấy, tổng chiều dài đường bộ nước ta đến năm 

2010 hiện có khoảng 258.200km. Trong đó, hệ thống QL gồm 104 tuyến QL, 5 

đoạn tuyến cao tốc với tổng chiều dài 18.744km. Mạng lưới GTĐB được phân phối 

tương đối hợp lý khắp cả nước và cải thiện rõ rệt trong những năm qua. 

Tuy nhiên, trên thực tế, đến năm 2010, đường bộ Việt Nam có quy mô nhỏ bé, 

tiêu chuẩn kĩ thuật thấp. Tính riêng QL tỉ lệ đường có quy mô 4 làn trở nên có 

khoảng 1.050km, chiếm 6%; đường 1 làn xe khoảng 3.620km, chiếm 20,8%; chất 

lượng mặt đường xấu: Tỉ lệ QL tốt đạt 7.485km, chiếm 43%; trung bình 6.383km, 

chiếm 37%; tỉ lệ đường xấu và rất xấu 3.571km, chiếm 20%. Nhiều đoạn tuyến QL 

chưa đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật: Trên các tuyến QL có khoảng trên 400 đèo dốc, 

trong đó có khoảng 100 đèo nguy hiểm, đường quanh co khúc khuỷu, có nhiều cua 

gấp, tầm nhìn hạn chế, độ dốc lớn phổ biến từ 10 - 12% (có nơi dốc hơn 15%), thiếu 

cầu vượt sông. Hiện nay, trên toàn tuyến QL và tỉnh lộ có 7.234 cầu/187.287km, 

trong đó cầu vĩnh cửu chiếm khoảng 70%. Các tuyến đường bộ kết nối các phương 

thức vận tải khác chưa tốt, các tuyến đường bộ kết hợp nối với cảng biển lớn đang 

trong tình trạng quá tải, tiêu chuẩn kĩ thuật thấp. 
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Mạng lưới đường bộ Việt Nam tính đến tháng 02/2014 có khoảng 300.000km 

đường các loại, chia thành QL, đường tỉnh, đường huyện, đường xã và đường 

chuyên dùng. 

Hệ thống QL của Việt Nam tính đến thời điểm tháng 02/2014 có chiều dài 

khoảng 19.457km và gần 5.000 cầu đường bộ. Đường có tiêu chuẩn kỹ thuật cao và 

trung bình (cấp I, II, III) chiếm 47%, còn lại 53% là đường cấp thấp (cấp IV chiếm 

32%, cấp V chiếm 21%). Tỷ lệ đường có chiều rộng nền, mặt đường theo đúng cấp 

kỹ thuật còn thấp, chủ yếu có yếu tố hình học về bán kính cong, chiều rộng châm 

chước; chiều rộng mặt đường ≥7m có khoảng 46%, mặt đường 5~6,9m khoảng 

33%, khoảng 21% còn lại là mặt đường có bề rộng dưới 5m. 

Tính đến năm 2014, hệ thống đường bộ đã được thay đổi và phát triển nhiều, 

đặc biệt là hệ thống đường cao tốc. Đường cao tốc đã được hoàn thành nhiều, nâng 

tầng phát triển của GTĐB nên một tầm cao, thể hiện sự hiện đại và phát triển. 

1.1.2. Danh mục quy mô và tiến trình xây dựng các tuyến đường bộ cao 

tốc 

Căn cứ vào chiến lược GTVT Việt Nam đến năm 2020, Quy hoạch phát triển 

ngành Giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 

năm 2020, Quy hoạch các vùng Kinh tế trọng điểm, thực tế triển khai các dự án 

đường bộ cao tốc và các dự án khác có liên quan, khả năng huy động nguồn vốn cho 

việc xây dựng đường bộ cao tốc... 

Quy hoạch đề xuất 02 phương án phân kỳ đầu tư xây dựng các tuyến đường bộ 

cao tốc như sau: 

a) Phương án thấp:  

Là phương án mà tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, tuyến Vinh - Hương Sơn, 

đoạn Hà Nha - Ngọc Hồi, đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang được xây dựng với quy 

mô tiền cao tốc; đoạn Hạ Long - Móng Cái và đoạn Cần Thơ - Cà Mau xây dựng 

sau năm 2025. 

Với phương án thấp, giai đoạn 2005 - 2015 xây dựng khoảng 2.353 km trong đó 

có 783 km tiền cao tốc (trung bình xây dựng khoảng 157 km đường cao tốc hoàn 

chỉnh và 78km đường có quy mô tiền cao tốc trong một năm); giai đoạn 2015 - 

2025 xây dựng khoảng 2.606 km trong đó có 1.480km tiền cao tốc (trung bình xây 

dựng khoảng 113 km đường cao tốc hoàn chỉnh và 148 km đường có quy mô tiền 

cao tốc trong một năm); giai đoạn sau 2025 xây dựng khoảng 1.354 km trong đó có 

234 km tiền cao tốc. 
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Thời điểm xây dựng các tuyến đường có quy mô tiền cao tốc thành đường cao 

tốc hoàn chỉnh phù hợp với nhu cầu vận tải của các tuyến đường đó. 

b)  Phương án cao: 

Là phương án mà tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, tuyến Vinh - Hương Sơn, 

đoạn tuyến Hà Nha - Ngọc Hồi và đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang được xây dựng 

với quy mô cao tốc hoàn chỉnh; đoạn Hạ Long - Móng Cái và đoạn Cần Thơ - Cà 

Mau xây dựng trước năm 2025, trong đó đoạn Cần Thơ - Cà Mau được xây dựng 

với quy mô tiền cao tốc. 

Với phương án cao, giai đoạn từ năm 2005 - 2015 dự kiến xây dựng khoảng 

2.353 km (trung bình xây dựng khoảng 235 km/năm); giai đoạn từ 2015 - 2025 dự 

kiến xây dựng khoảng 2.941 km trong đó có 160 km tiền cao tốc (trung bình xây 

dựng khoảng 278 km đường cao tốc hoàn chỉnh và 16km đường cáo quy mô tiền 

cao tốc trong một năm); còn khoảng 1.019 km đường bộ cao tốc sẽ được đầu tư xây 

dựng sau năm 2025. 

1.1.3. Tiến trình xây dựng mạng đường bộ cao tốc của các phương án 

cụ thể: 

 Phương án cao : 

Tuyến đường Điểm đầu- điểm 

cuối 

Chiều 

dài (km) 

Quy mô 

(làn xe ) 

Tổng vốn 

đầu tư (tỷ 

đồng) 

Các dự án từ năm 

2015-2025 
 2941  258.315 

Trục cao tốc Bắc Nam 

phía Đông 
 1011  80340 

Km858/QL1A (La Sơn)-

Đà Nẵng 
La Sơn-Đà Nẵng 106 4-6 9540 

Quãng Ngãi-Nha Trang 
Quãng Ngãi-Nha 

Trang 
395 4-6 31600 

Dầu Dây-Nha Trang 
Dầu Dây-Nha 

Trang 
350 4-6 31600 

Cần Thơ-Cà Mau Cần Thơ-Cà Mau 160 2 11200 

Trục cao tốc Bắc Nam 

phía Tây 
 1085  106450 

Đoan Hùng-Hòa Lạc 
Đoan Hùng-Hòa 

Lạc 
94 4-6 8400 

Ngọc Hồi-Chơn Thành Ngọc Hồi-Chơn 551 4-6 49590 
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Thành 

Chơn Thành-Rạch Gía 
Chơn Thành-Rạch 

Giá 
440 4-6 48.400 

Khu vực phía Bắc  717  60225 

Đoan Hùng-Lào Cai 
Đoan Hùng-Lào 

Cai 
220 4-6 17600 

Bắc Ninh-Hạ Long-

Móng Cái 

Bắc Ninh-Móng 

Cái 
285 4-6 24225 

Hòa Lạc-Hòa Bình 
Hòa Lạc-Hòa 

Bình 
50 4-6 4000 

Ninh Bình-Hải Phòng-

Quảng Ninh 

Tx.Ninh Bình-

Tx.Uông Bí 
160 4-6 48400 

Khu vực Miền Trung  50  4500 

Đà Nẵng-Hà Nha Đà Nẵng-Hà Nha 50 4-6 4500 

Khu vực Phía Nam  80  6800 

Tp.Hồ Chí Minh-Mộc 

Bài 

Tp.Hồ Chí Minh-

Mộc Bài 
80 4-6 6800 

Các dự án sau năm 2025  1019   

Khu vực Miền Trung 

Và Tây Nguyên 
 474   

Vinh-Hơng 
Tp.Vinh-Hơng 

Sơn 
51 4-6  

Đông Hà-Lao Bảo 
Tx.Đông Hà-

Ck.Lao Bảo 
80 4-6  

Quy Nhơn-Plieku 
Tp.Quy Nhơn-

Tp.Plieku 
160 4-6  

Hà Nha-Ngọc Hồi Hà Nha-Ngọc Hồi 183 4  

Khu vực phía Nam  545   

Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc 

Trăng 

Châu Đốc-Sóc 

Trăng 
200 4-6  

Hà Tiên-Rạch Gía-Bạc 

Liêu 
Hà Tiên-Bạc Liêu 225 4-6  

Mỹ Tho-Bến Tre-Trà 

Vinh-Sóc Trăng 

Mỹ Tho-Sóc 

Trăng 
120 4-6  

Tổng cộng  6313   
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Bảng 1. 2: Tuyến đường phương án cao 

 Phương án thấp : 

Tuyến đường Điểm đầu- điểm 

cuối 

Chiều 

dài(km) 

Quy mô 

(làn xe ) 

Tổng vốn 

đầu tư (tỷ 

đồng) 

Các dự án từ năm 

2015-2025 

 
2606  165190 

Trục cao tốc Bắc Nam 

phía Đông 

 
851  55315 

Km858/QL1A(La Sơn)-

Đà Nẵng 

La Sơn-Đà Nẵng 
106 4-6 9540 

Quãng Ngãi-Nha Trang 
Quãng Ngãi-Nha 

Trang 
395 2 17775 

Dầu Dây-Nha Trang 
Dầu Dây-Nha 

Trang 
350 4-6 28000 

Trục cao tốc Bắc Nam 

phía Tây 

 
1085  53225 

Đoan Hùng-Hòa Lạc 
Đoan Hùng-Hòa 

Lạc 
94 2 4230 

Ngọc Hồi-Chơn Thành 
Ngọc Hồi-Chơn 

Thành 
551 2 24795 

Chơn Thành-Rạch Gía 
Chơn Thành-

Rạch Gía 
440 2 24200 

Khu vực phía Bắc  540  45350 

Đoan Hùng-Lào Cai 
Đoan Hùng-Lào 

Cai 
220 4-6 17600 

Bắc Ninh-Hạ Long 
Bắc Ninh-Hạ 

Long 
110 4-6 9350 

Hòa Lạc-Hòa Bình 
Hòa Lạc-Hòa 

Bình 
50 4-6 4000 

Ninh Bình-Hải Phòng-

Quảng Ninh 

Tx.Ninh Bình-

Tx.Uông Bí 
160 4-6 14400 

Khu vực Miền Trung  50  4500 

Đà Nẵng-Hà Nha 
Đà Nẵng-Hà 

Nha 
50 4-6 4500 
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Khu vực Phía Nam  80  6800 

Tp.Hồ Chí Minh-Mộc 

Bài 

Tp.Hồ Chí 

Minh-Mộc Bài 
80 4-6 6800 

Trục cao tốc Bắc – 

Nam phía Đông 

 
160   

Cần Thơ-Cà Mau 
Cần Thơ-Cà 

Mau 
160 4-6  

Khu vực phía Bắc  175   

Hạ Long-Móng Cái 
Tp.Hạ Long-

Tx.Móng Cái 
175 4-6  

Khu vực Miền Trung 

Và Tây Nguyên 

 
474   

Vinh-Hơng 
Tp.Vinh-Hơng 

Sơn 
51 2  

Đông Hà-Lao Bảo 
Tx.Đông Hà-

Ck.Lao Bảo 
80 4-6  

Quy Nhơn-Plieku 
Tp.Quy Nhơn-

Tp.Plieku 
160 4-6  

Hà Nha-Ngọc Hồi 
Hà Nha-Ngọc 

Hồi 
183 2  

Khu vực phía Nam  545   

Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc 

Trăng 

Châu Đốc-Sóc 

Trăng 
200 4-6  

Hà Tiên-Rạch Gía-Bạc 

Liêu 

Hà Tiên-Bạc 

Liêu 
225 4-6  

Mỹ Tho-Bến Tre-Trà 

Vinh-Sóc Trăng 

Mỹ Tho-Sóc 

Trăng 
120 4-6  

Tổng cộng 
 

6313   

Bảng 1. 3: Tuyến đường phương án thấp 

1.2. Lý do chọn đề tài và giới hạn đề tài.  

1.2.1. Lý do chọn đề tài. 

Lái xe vào ban đêm nguy hiểm hơn và khó khăn hơn so với ban ngày. Điều này 

được thể hiện bằng tỷ lệ tai nạn cao. Thường rất khó cho người lớn tuổi lái xe vào 

ban đêm. Choá sáng làm giảm tầm nhìn của các phương tiện hoặc các vật khác trên 
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đường bộ và là nguyên nhân gây mệt mỏi cho lái xe. Bản chất choá sáng là một yếu 

tố gây tai nạn và được nhận ra là một sự khó chịu cho tất cả những ai đi xe đường 

cao tốc. 

Giảm tai nạn sau khi cài đặt các rào cản chống chói đã được báo cáo trong một 

số nghiên cứu. Một tỷ lệ tai nạn của 35,3% trước khi đặt đã được giảm xuống còn 

21,6% sau khi đặt rào cản chống chói trên US -22 ở New Jersey. Tỷ lệ tai nạn do 

lưu lượng giao thông, liên kết ngang và dọc (người lái thấy con đường thẳng theo 

phương dọc trước mắt nhưng thật ra là một con dốc rất lớn khi nhìn theo phương 

ngang), độ ma sát, điều kiện thời tiết ... vv, trước và sau khi cài đặt các rào cản 

chống choá là 88,4% và 64,7% trên đường cao tốc M6 trên Midlands Link. Sau khi 

màn hình 19km đã được cài đặt, tỷ lệ tai nạn đã giảm sau khi cài đặt các rào cản 

màn hình chói (Walker, 1980). Vì thế Tác giả chọn đề tài “THIẾT KẾ VÀ CHẾ 

TẠO TẤM CHỐNG LÓA CHO ĐƯỜNG CAO TỐC”. 

1.2.2. Phạm vi và giới hạn đề tài. 

Căn cứ vào tài liệu hiện có và sự thiếu hụt / hạn chế công trình nghiên cứu trước 

đó, các phạm vi và gới hạn đề tài sau đây đã được định ra: 

• Tổng quan về khối chống chói. 

 • Xác định khoảng cách ngang của khối chống chói. 

 Dựa trên nhu cầu hiện tại cũng như phát hiện từ các tài liệu, các khía cạnh 

dưới đây được khảo sát: 

 • Phát triển một mô hình cho việc tối ưu hóa khoảng cách ngang của hàng rào 

màn hình chói. 

 • Thiết kế khuôn và sản phẩm trên phần mềm SOLIDWORKS 2016, mô 

phỏng dòng chảy nhựa trên MOLDEX 3D. 

 • Mô phỏng gió, ứng suất, độ bền trên phần mềm ANSYS 16.0  

1.3. Mục tiêu của đề tài. 

• Xác định khoảng cách ngang của khối chống chói. 

• Nguyên cứu và xác định kích thước tấm chống lóa trên tuyến đường cao tốc. 

• Xác định góc nghiêng phù hợp cho tấm chống lóa sao cho việc lắp đặt các 

tấm chống lóa trên 1km đường cao tốc là tối ưu nhất. 

• Thiết kế tấm chống lóa và mô phỏng, phân tích khí động học cho sản phẩm. 

• Dùng nhựa HDPE để làm thí nghiệm mô phỏng. 

• Thiết kế khuôn và mô phỏng dòng chảy điền đầy cho các sản phẩm. 
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1.4. Phương án nghiên cứu. 

Để thực hiện tốt việc nghiên cứu thiết kế khuôn và sản phẩm tấm chống lóa, cần 

phải dựa trên những kiến thức cơ bản về phần mềm thiết kế Solidworks 2016, phần 

mềm mô phỏng Ansys 16.0, phần mềm mô phỏng Moldex 3D... 

Luận văn được thực hiên bằng các phương pháp: 

• Phương pháp lấy ý kiến của giáo viên hướng dẫn và chuyên gia. 

• Phương pháp nghiên cứu tài liệu giáo trình. 

• Phương pháp mô phỏng. 
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